
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỤP X QUANG 

STT Tên dịch vụ Giá 

1 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng 264.800,00 

2 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng 73.300,00 

3 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng 77.300,00 

4 Chụp Xquang Schuller 73.300,00 

5 Chụp X-quang Blondeau *số hóa 1 phim+ 73.300,00 

6 Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng *số hóa 1 phim+ 73.300,00 

7 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng 73.300,00 

8 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch 73.300,00 

9 Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) 73.300,00 

10 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch 73.300,00 

11 Chụp Xquang Stenvers 73.300,00 

12 Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên *số hóa 1 phim+ 73.300,00 

13 Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến *số hóa 1 phim+ 73.300,00 

14 Chụp X-quang hàm chếch một bên *số hóa 1 phim+ 73.300,00 

15 Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch *số hóa 1 phim+ 73.300,00 

16 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến 73.300,00 

17 Chụp X-quang khớp thái dương hàm *số hóa 1 phim+ 73.300,00 

 

 


